
Ph  l c 2ụ ụ

Đ  SÂU D  TR  KHAI THÁC D I S NG ĐÁY TÀU HkttỘ Ự Ữ ƯỚ Ố

B ng 1: Đ i v i tàu hàng t ng h pả ố ớ ổ ợ

TT

Các c ng trong sôngả Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Bùn Đá

Bùn

1 1,000 0.51 0.63 0.78 0.85
2 3,000 0.64 0.81 0.90 0.95
3 5,000 0.72 0.92 0.96 1.01
4 7,000 0.78 1.01 1.01 1.06
5 10,000 0.85 1.10 1.07 1.10
6 15,000 0.94 1.22 1.14 1.17
7 20,000 0.99 1.29 1.17 1.20
8 25,000 1.05 1.36 1.22 1.25
9 30,000 1.11 1.44 1.27 1.30

10 40,000 1.22 1.57 1.36 1.38
11 50,000 1.32 1.69 1.44 1.47

Ghi chú:

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

B ng 2: Đ i v i tàu hàng r iả ố ớ ờ

TT

Các c ng trong sôngả Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Bùn Đá

Bùn

Tr ng t i ọ ả
toàn ph n ầ

(DWT) H ng sóng so v i ướ ớ
ph ng d c tàuươ ọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n ế
90o

 - Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ

Tr ng t i ọ ả
toàn ph n ầ

(DWT) H ng sóng so v i ướ ớ
ph ng d c tàuươ ọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n ế
90o



1 1,000 0.50 0.63 0.77 0.84
2 3,000 0.63 0.81 0.90 0.95
3 5,000 0.69 0.89 0.94 0.99
4 10,000 0.81 1.05 1.03 1.07
5 15,000 0.90 1.17 1.10 1.14
6 20,000 0.98 1.26 1.16 1.19
7 25,000 1.04 1.34 1.20 1.23
8 30,000 1.09 1.40 1.25 1.27
9 40,000 1.18 1.51 1.32 1.34

10 50,000 1.26 1.61 1.38 1.40
Ghi chú:

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

B ng 3: Đ i v i tàu Containerả ố ớ

TT

Các c ng trong sôngả Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Bùn Đá

Bùn

1 7,000 0.76 0.96 0.98 1.02
2 10,000 0.93 1.17 1.13 1.16
3 15,000 1.05 1.32 1.22 1.25
4 20,000 1.14 1.45 1.28 1.31
5 25,000 1.20 1.53 1.33 1.35
6 30,000 1.26 1.61 1.38 1.39
7 40,000 1.34 1.71 1.39 1.40
8 50,000 1.41 1.80 1.43 1.44

Ghi chú:
 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

B ng 4: Đ i v i tàu D uả ố ớ ầ

TT

Các c ng trong sôngả Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Bùn Đá

Bùn

 - Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ

Tr ng t i ọ ả
toàn ph n ầ

(DWT) H ng sóng so v i ướ ớ
ph ng d c tàuươ ọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n ế
90o

 - Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ

Tr ng t i ọ ả
toàn ph n ầ

(DWT)



TT

Bùn Đá

1 1,000 0.43 0.55 0.70 0.76
2 3,000 0.52 0.69 0.78 0.84
3 5,000 0.57 0.75 0.89 0.86
4 7,000 0.61 0.82 0.85 0.89
5 10,000 0.65 0.89 0.87 0.91
6 15,000 0.72 0.98 0.92 0.96
7 20,000 0.80 1.09 0.99 1.02
8 25,000 0.85 1.16 1.02 1.05
9 30,000 0.90 1.22 1.05 1.08

10 40,000 0.97 1.32 1.11 1.13
11 50,000 1.04 1.41 1.16 1.18

Ghi chú:
 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

B ng 5: Đ i v i tàu Gasả ố ớ

TT

Các c ng trong sôngả Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Bùn Đá

Bùn

1 1,000 0.50 0.65 0.77 0.83
2 3,000 0.59 0.79 0.85 0.90
3 5,000 0.65 0.87 0.89 0.94
4 7,000 0.69 0.93 0.92 0.96
5 10,000 0.75 1.02 0.97 1.00
6 15,000 0.84 1.15 1.03 1.07
7 20,000 0.91 1.24 1.08 1.11
8 25,000 0.96 1.31 1.11 1.14
9 30,000 1.01 1.37 1.15 1.17

10 40,000 1.08 1.46 1.20 1.22
11 50,000 1.15 1.56 1.26 1.27

Ghi chú:

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

Tr ng t i ọ ả
toàn ph n ầ

(DWT)
H ng sóng so v i ướ ớ

ph ng d c tàuươ ọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n ế
90o

 - Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ

Tr ng t i ọ ả
toàn ph n ầ

(DWT) H ng sóng so v i ướ ớ
ph ng d c tàuươ ọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n ế
90o

 - Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ



B ng 6: Đ i v i tàu Kháchả ố ớ

TT

Các c ng trong sôngả Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Bùn Đá

Bùn

1 1,000 0.50 0.60 0.77 0.84
2 3,000 0.61 0.74 0.86 0.91
3 5,000 0.68 0.84 0.91 0.96
4 7,000 0.73 0.90 0.95 0.99
5 10,000 0.79 0.99 1.00 1.04
6 15,000 0.89 1.11 1.07 1.10
7 20,000 0.97 1.21 1.12 1.14
8 25,000 1.02 1.28 1.15 1.18
9 30,000 1.09 1.37 1.21 1.23

10 50,000 1.23 1.54 1.24 1.24
11 60,000 1.27 1.58 1.27 1.27
12 70,000 1.34 1.67 1.34 1.34

Ghi chú:

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

Tr ng t i ọ ả
toàn ph n ầ

(GT)
H ng sóng so v i ướ ớ

ph ng d c tàuươ ọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n ế
90o

 - Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ



Ph  l c 2ụ ụ

Đ  SÂU D  TR  KHAI THÁC D I S NG ĐÁY TÀU HkttỘ Ự Ữ ƯỚ Ố

B ng 1: Đ i v i tàu hàng t ng h pả ố ớ ổ ợ

Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Đá

0.90 0.97
1.07 1.13
1.17 1.21
1.24 1.28
1.32 1.36
1.42 1.45
1.47 1.50
1.53 1.56
1.60 1.63
1.71 1.74
1.82 1.84

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

B ng 2: Đ i v i tàu hàng r iả ố ớ ờ

Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Đá

H ng sóng so v i ph ng ướ ớ ươ
d c tàuọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n 90ế o

- Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ

H ng sóng so v i ph ng ướ ớ ươ
d c tàuọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n 90ế o



0.90 0.97
1.07 1.12
1.14 1.18
1.27 1.31
1.37 1.40
1.44 1.47
1.50 1.53
1.56 1.58
1.65 1.67
1.73 1.75

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

B ng 3: Đ i v i tàu Containerả ố ớ

Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Đá

1.17 1.21
1.37 1.40
1.49 1.52
1.59 1.62
1.66 1.68
1.72 1.74
1.76 1.77
1.82 1.83

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

B ng 4: Đ i v i tàu D uả ố ớ ầ

Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Đá

- Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ

H ng sóng so v i ph ng ướ ớ ươ
d c tàuọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n 90ế o

- Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ



0.82 0.89
0.95 1.00
1.00 1.05
1.06 1.11
1.11 1.15
1.19 1.22
1.27 1.31
1.33 1.36
1.37 1.40
1.46 1.48
1.53 1.55

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

B ng 5: Đ i v i tàu Gasả ố ớ

Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Đá

0.20 0.98
1.04 1.10
1.11 1.16
1.16 1.21
1.24 1.27
1.34 1.37
1.41 1.44
1.46 1.49
1.51 1.53
1.59 1.61
1.66 1.68

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

H ng sóng so v i ph ng ướ ớ ươ
d c tàuọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n 90ế o

- Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ

H ng sóng so v i ph ng ướ ớ ươ
d c tàuọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n 90ế o

- Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ



B ng 6: Đ i v i tàu Kháchả ố ớ

Các c ng trong V nh đ c che ch n (Sóng c p 3)ả ị ượ ắ ấ

Đ a ch t đáy khu n cị ấ ướ

Đá

0.87 0.93
0.99 1.04
1.07 1.12
1.13 1.17
1.20 1.24
1.29 1.32
1.36 1.39
1.41 1.43
1.48 1.50
1.55 1.56
1.58 1.58
1.67 1.67

 - Lo i tàu tiêu chu n thao b ng Ph  l c 1 kèm theoạ ẩ ả ụ ụ

H ng sóng so v i ph ng ướ ớ ươ
d c tàuọ

D i 45ướ o T  45ừ o đ n 90ế o

- Đ a ch t đáy khu n c là đá n u trong ph m vi 0,5m d i cao trình đáy khu n c ị ấ ướ ế ạ ướ ướ
c u c ng có đ a ch t đáầ ả ị ấ



Ph  l c 3ụ ụ

KÍCH TH C TÀU THEO NHÓMƯỚ

I Tàu hàng t ng h pổ ợ

TT
Tr ng t i toàn ph n ọ ả ầ Chi u r ng tàu ề ộ

(DWT) W (T n)ấ Loa (m) B (m)

1 1,000 1,488 63 9.7
2 3,000 4,245 94 13.5
3 5,000 7,039 111 15.6
4 6,000 8,000 119 16.1
5 7,000 9,739 125 17.3
6 10,000 13,876 142 19.4
7 15,000 20,225 161 21.7
8 20,000 26,369 175 23.0
9 25,000 32,044 182 24.6

10 30,000 37,970 191 26.1
11 40,000 49,650 207 28.5
12 50,000 60,700 216 31.5

II Tàu hàng r iờ

TT
Tr ng t i toàn ph n ọ ả ầ Chi u r ng tàu ề ộ

(DWT) W (T n)ấ Loa (m) B (m)

1 1,000 1,333 61 8.9
2 3,000 4,423 92 13.1
3 5,000 7,209 108 15.0
4 10,000 14,167 142 18.5
5 15,000 20,000 157 21.0
6 20,000 25,972 171 22.9
7 25,000 31,898 183 24.5
8 30,000 38,580 193 26.0
9 40,000 51,944 213 28.6

10 50,000 65,139 227 30.6

III Tàu Container 

TT
Tr ng t i toàn ph n ọ ả ầ Chi u r ng tàu ề ộ

(DWT) W (T n)ấ Loa (m) B (m)
1 7,000 9,600 143 19.0
2 10,000 13,500 159 23.5
3 15,000 20,000 180 26.5

L ng chi m ượ ế
n cướ

Chi u dài toàn ề
b  tàu ộ

L ng chi m ượ ế
n cướ

Chi u dài toàn ề
b  tàu ộ

L ng chi m ượ ế
n cướ

Chi u dài toàn ề
b  tàu ộ



4 20,000 25,900 200 27.9
5 25,000 32,400 216 29.5
6 30,000 39,150 233 30.9
7 40,000 53,130 272 32.9
8 50,000 66,900 285 34.1

IV Tàu D uầ

TT
Tr ng t i toàn ph n ọ ả ầ Chi u r ng tàu ề ộ

(DWT) W (T n)ấ Loa (m) B (m)
1 1,000 1,500 65 9.3
2 3,000 4,287 91 13.7
3 5,000 6,906 107 15.9
4 7,000 9,527 119 17.6
5 10,000 13,472 138 19.1
6 15,000 19,867 158 21.7
7 20,000 26,239 168 24.4
8 25,000 32,633 181 26.2
9 30,000 39,111 192 27.6

10 40,000 51,911 211 30.0
11 50,000 64,426 225 32.1

V Tàu Gas

TT
Tr ng t i toàn ph n ọ ả ầ Chi u r ng tàu ề ộ

(DWT) W (T n)ấ Loa (m) B (m)
1 1,000 70 11.7
2 3,000 99 16.1
3 5,000 117 18.6
4 7,000 128 20.2
5 10,000 145 22.7
6 15,000 165 25.5
7 20,000 181 27.7
8 25,000 194 29.5
9 30,000 206 31.2

10 40,000 224 33.7
11 50,000 242 36.1

VI Tàu khách

TT
Tr ng t i toàn ph n ọ ả ầ Chi u r ng tàu ề ộ

(GT) W (T n)ấ Loa (m) B (m)
1 1,000 1,149 70.0 10.4
2 3,000 3,420 102.0 14.5
3 5,000 5,672 122.0 16.8

L ng chi m ượ ế
n cướ

Chi u dài toàn ề
b  tàu ộ

L ng chi m ượ ế
n cướ

Chi u dài toàn ề
b  tàu ộ

L ng chi m ượ ế
n cướ

Chi u dài toàn ề
b  tàu ộ



4 7,000 7,927 134.0 18.2
5 10,000 11,305 150.0 20.1
6 15,000 16,896 173.0 22.5
7 20,000 22,433 194.0 24.5
8 25,000 28,009 212.0 26.0
9 30,000 31,413 229.0 27.6

10 50,000 50,543 294.0 31.3



Ph  l c 3ụ ụ

KÍCH TH C TÀU THEO NHÓMƯỚ

Tàu hàng t ng h pổ ợ

T (m)

4.0
5.7
6.8
7.3
7.6
8.4
9.4
9.9
10.3
10.9
11.9
12.4

Tàu hàng r iờ

T (m)

4.3
5.7
6.5 180 90 16200
8.0
8.9
9.5

10.0
10.4
11.0
11.7

Tàu Container 

T (m)
6.5
8.0
9.0

M n n c tàu ớ ướ
đ y t i ầ ả

M n n c tàu ớ ướ
đ y t i ầ ả

M n n c tàu ớ ướ
đ y t i ầ ả



10.3
10.9
11.5
12.2
13.0

Tàu D uầ

T (m)
4.2
5.5
6.3
7.0
7.9
8.8
9.6

10.2
10.7
11.6
12.4

Tàu Gas

T (m)
5.0
6.6
7.5
8.1
9.0

10.2
11.0
11.5
12.0
12.8
13.5

Tàu khách

T (m)
3.3
1.5
5.3

M n n c tàu ớ ướ
đ y t i ầ ả

M n n c tàu ớ ướ
đ y t i ầ ả

M n n c tàu ớ ướ
đ y t i ầ ả



5.9
6.7
7.5
8.2
8.6
9.3
10.4



DUNG TR NG CÁC LO I V T T  , HÀNG HÓAỌ Ạ Ậ Ư

STT Lo i hàngạ Hình th c đóng góiứ
1 Hàng bao, ki nệ

L ng th c đóng baoươ ự
G oạ Bao đay
Ti u m chể ạ Bao đay
Đ uậ Bao đay
Đ i m chạ ạ Bao đay
B t mìộ Bao v iả
Phân hóa h cọ
Lân Bao đay
Urê Bao gi yấ
Nitrát Không h n chạ ế
Hàng bách hóa
V i bôngả Bao v iả
Bông Bó
Hàng d t bôngệ H p các tôngộ
Gi y đ o lâmấ ạ Ca b n gả ỗ
Gi y báoấ Ca b n gả ỗ
Gi y ngấ ố ngố
T  s iơ ợ Bao v iả
Chè khô Thùng gỗ
Xà phòng th mơ H p các tôngộ
Ni lông Cu nộ
Thu c nhu mố ộ Thùng tròn
Hàng đóng bao khác
Đ ng tr ngườ ắ Bao đay
Mu i bi nố ể Bao đay
Mu i mố ỏ Bao
Jian fen Bao đay
Hàng khác
H t kim c ngạ ươ Bao đay nhỏ
H t s tạ ắ Thùng
Que hàn đi nệ H p các tôngộ
Đinh Thùng
Giây chì Bó
Kính Ca b n gả ỗ
Sáp Thùng
Nh a thôngự Thùng
Gi y d uấ ầ Cu nộ
B t 666ộ Bao gi yấ
Thu c tr  sâu 203ố ừ Bao gi yấ
S nơ Thùng gỗ

2 Ngũ kim (v t t )ậ ư



Khuôn gang
Thép t mấ
Đ ng rayườ
Thép có gờ

ng gangố
Chì th iỏ
Thép góc
S t ch  Uắ ữ
Thép t m silicấ
Gang th i nhỏ ỏ
Gang th i l nỏ ớ

3 V t li u xây d ngậ ệ ự
G chạ
Ngói
Cát nh  (khô)ỏ
Cát thô (khô)
S i (khô)ỏ
Đá dăm
G ch ch u l aạ ị ử
Xi măng

4 L ng th c r iươ ự ờ
Thóc
Đ uậ
Ngô
Cao l ngươ
Ti u m chể ạ

5 Qu ng kim lo iặ ạ
B t qu ng s tộ ặ ắ
Qu ng s tặ ắ
Qu ng măng ganặ
Qu ng s t crômặ ắ
Qu ng s t sunphuaặ ắ
Qu ng s t Nikenặ ắ

6 Phi kim lo iạ
Đá th ch anhạ
Đá vôi

7 Than
Than không khói
Than cám
Than nâu
Than gỗ

8 Các lo i d uạ ầ
D u thôầ
Xăng
D u hoầ ả



D u diezenầ
D u nh nầ ờ

9 Gỗ
10 Mu iố

Mu i r iố ờ
Mu i góiố



DUNG TR NG CÁC LO I V T T  , HÀNG HÓAỌ Ạ Ậ Ư

Dung tr ng (T/m3)ọ

0.66
0.65
0.55
0.65
0.65

1
0.85
0.85

0.5
0.4
0.4
0.8
0.6
0.75
0.4
0.4

0.77
0.7
0.63

0.7
0.83

1
0.57

1.40 - 1.55
2.95

1.20 - 1.50
1.00 - 1.50

1.3
1.2
0.93
0.78
0.6
0.8
0.6
1



2.80 - 3.70
2.40 - 5.50

1.75
2.3
1.5
5.5

1.00 - 1.50
5.5
5.7

3.20 - 3.50
4

1.5
0.7
1.4
1.7

1.60 - 1.80
1.40 - 1.50

2
1.45

0.6
0.75 - 0.80

0.78
0.7
0.8

2.20 - 2.40
2.40 - 2.70
1.60 - 1.70

1.9
2.7
2.17

1.4
1.5

0.80 - 0.95
0.7

0.70 - 0.86
0.30 - 0.50

0.83 - 0.93
0.71 - 0.73
0.80 - 0.84



0.83 - 0.84
0.84 - 0.94
0.40 - 0.60

0.86
0.81
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